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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Năng Lượng Tái Tạo     
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Chính quy


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: THỰC TẬP THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN NĂNG
Mã học phần: POEP332634
2. Tên Tiếng Anh: Power Electronics Practice 
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (0/3/0) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 0 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Văn Trung
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: …
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: Không
học phần trước: …
6. Mô tả học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Năng Lượng Tái Tạo những kiến thức cơ bản về: làm quen với những nguyên lý cơ bản của việc truyền tải điện xoay chiều 3 pha, đặc tính điều chỉnh điện áp, sự bù điện áp sử dụng các tụ điện Shunt, dung lượng đường truyền, và điều khiển luồng công suất tác động và công suất phản kháng; đánh giá quy trình truyền tải điện, công nghệ lưới điện thông minh, hệ thống phân phối cho tòa nhà và hệ thống điện cơ hòa đồng bộ; xây dựng hồ sơ dự án đầu tư cho hệ thống chuyển đổi điện năng.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Phân biệt được nguyên lý vận hành của các thiết bị chuyển đổi điện năng
	PI2.1(a)
	2

	CLO2
	Nhận biết thực trạng của từng hệ thống, thiết bị chuyển đổi điện năng
	PI6.1
	3

	CLO3
	Thiết kế, lắp đặt các hệ thống thiết bị chuyển đổi điện năng 
	PI2.2
	4

	CLO4
	Lắp ráp vận hành các thiết bị chuyển đổi điện năng
	PI6.1
	3

	CLO5
	Phân tích chuẩn đoán khắc phục các sự cố trong các hệ thống chuyển đổi điện năng
	PI6.2
	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRUYỀN TẢI ĐIỆN 
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD thực hành:
	CLO1
	2
	
	

	
	1.1 Mạch điện 3 pha
	
	
	· Thuyết trình
	

	
	1.2 Đo đạc thông số điện 3 pha, thứ tự pha
	
	
	
	

	
	1.3 Cấu hình máy biến áp 3 pha
	
	
	
	

	
	1.4 Các đặc tính điều chỉnh điện áp
	
	
	
	

	
	1.5 Sự bù điện áp
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
· Phân tích các thông số kỹ thuật các thiết bị của từ hệ thống.

· Phân cấu hình máy biến áp.
· Phân tích được ưu nhược điểm sự bù điện áp hệ thống truyền tải điện.
	CLO1
	
	Thảo luận nhóm
	Bài kiểm tra trên lớp

	2 
	Chương 2: HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD thực hành:
	CLO1
	2
	
	

	
	2.1 
Đường truyền tải điện AC
	
	
	· Thuyết trình
	


	
	2.2 Bộ bù phản kháng tĩnh (SVC)
	
	
	
	

	
	2.3 Bộ bù đồng bộ tĩnh (STATCOM)
	
	
	
	

	
	2.4 Các hệ thống truyền tải HVDC
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
· Phân tích các thông số kỹ thuật các thiết bị của từ hệ thống.

· Phân tích bộ bù phản kháng tĩnh và bù đồng bộ tĩnh.
· Phân tích được ưu nhược điểm hệ thống truyền tải thông minh.
	CLO1
	
	Thảo luận nhóm
	Bài kiểm tra trên lớp

	3
	Chương 3: HỆ THỐNG ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI NĂNG LƯỢNG CHO TÒA NHÀ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD thực hành:
	CLO2
	3
	
	

	3 
	3.1 Mạch nguồn DC 
	
	
	+ Thuyết trình
	

	4 
	3.2 Nguồn năng lượng điện mặt trời 
	
	
	
	

	5 
	3.3 Nguồn năng lượng điện gió
	
	
	
	

	6 
	3.4 Mạch nguồn AC một pha
	
	
	
	

	7 
	3.5 Máy biến áp một pha
	
	
	
	

	8 
	3.6 Kiểm soát sản xuất năng lượng tại nhà
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Phân tích các thông số kỹ thuật các thiết bị của từ hệ thống.

· Phân tích các dạng sóng của từng hệ thống.
· Phân tích năng lượng sử dụng cho tòa nhà.
	CLO2
	
	Thảo luận nhóm
	Bài kiểm tra trên lớp

	4
	Chương 4: HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ĐIỆN CƠ HÒA ĐỒNG BỘ
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD thực hành:
	CLO3
	
	
	

	9 
	4.1 Khái niệm
4.2 Thiết bị đo lường trên máy tính (một Pha)
4.3 Hệ số công suất
4.4 Hòa đồng bộ hai máy phát điện
	
	
	+ Thuyết trình
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Nêu biện pháp để kiểm tra hòa đồng bộ.

· Ưu nhược điểm của hòa đồng bộ. 

· Nêu cách thức hòa đồng bộ của 2 máy phát điện.
· Phân tích ưu nhược điểm của hệ số công suất.
	
	
	Thảo luận nhóm
	Bài kiểm tra trên lớp


9. Phương pháp giảng dạy:
+ Thuyết giảng

+ Thảo luận

+ Trình chiếu

+ Hướng dẫn trực tiếp

+ Phân chia nhóm thực hành
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Nhận diện thiết bị ... 
	Tuần 3
	CLO1
	2
	
	
	10

	Lần 2
	Lập trình vận hành ... 
	
	CLO4
	3
	
	
	10

	Lần 3
	Kiểm tra giữa kỳ phần ... 
	
	CLO2
	4
	
	
	20

	Lần 4
	Thiết kế cơ cấu ... 
	
	CLO5
	4
	
	
	10

	Thi cuối kỳ
	50

	Lần 5
	Thiết kế cải tiến ... 
	
	CLO3
	5
	Thuyết trình, báo cáo
	Rubric
	


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1
	Chương  2
	Chương  3
	Chương  4
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần …
	Báo cáo

Project

	CLO1
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x

	CLO2
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	CLO3
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	CLO5
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: Tài liệu Festo Didactic, Bài giảng thực tập chuyển đổi điện năng
· Tài liệu tham khảo: 
[1] Renewable Energy – Power For A Sustainable Future; Godfrey Boyle; Oxford. 2005

[2] Lê Thanh Đạo - Trần Thu Hà - Lê Hoàng Minh, Điện tử cơ bản (2019), NXB Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
[3] Trương Việt Anh - Nguyễn Ngọc Âu - Lê Trọng Nghĩa, giáo trình
Thực Tập Cung Cấp Điện (2014) NXB Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

[4] Silicon Solar (2017), “Grid-Tie Solar Systems with Battery Backup”,
Truy cập trực tuyến tại địa chỉ http://www.siliconsolar.com/grid-tiesolar-systems-with-battery-backup.html
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>




PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

Theo định nghĩa của PĐT
	Trình độ năng lực
	Mô tả ngắn

	0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0
	Cơ bản
	Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,...

	1.0 < TĐNL ≤ 2.0
	Đạt yêu cầu
	Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ...

	2.0 < TĐNL ≤ 3.0
	
	Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,...

	3.0 < TĐNL ≤ 4.0
	Thành thạo
	Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,...

	4.0 < TĐNL ≤ 5.0
	
	Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,...

	5.0 < TĐNL ≤ 6.0
	Xuất sắc
	Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới.


· Ghi chú:
· Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.
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